
SỞ GDĐT NINH BÌNH

Mã đề: 001

ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA
LẦN THỨ 1 -  NĂM HỌC 2019 – 2020

MÔN THI: TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1: Hình trụ có thiết diện qua trục là một hình vuông có cạnh bằng 20cm. Thể tích của khối trụ tương ứng
bằng:

A.  B. C. D. 

Câu 2: Chọn khẳng định sai:

A. Hàm số  không có cực trị trên .

B. Hàm số  có đồ thị nhận trục tung làm đường tiệm cận đứng.

C. Hàm số luôn đồng biến trên .

D. Hàm số có giá trị nhỏ nhất trên  bằng 0.

Câu 3: Cho tam giác  vuông tại  có  Quay  quanh trục  ta thu được hình nón
có diện tích xung quanh bằng

A.  B.  C.  D.  

Câu 4: Từ 10 điểm phân biệt trong không gian có thể tạo thành bao nhiêu vecto khác vecto không?
A.  B.  C.  D.  

Câu 5: Đường cong trong hình vẽ là đồ thị hàm số nào dưới đây?

A.  B.  C.  D.  

Câu 6: Nếu có một khối chóp có thể tích và diện tích đáy lần lượt là  và  thì chiều cao của nó bằng

A.  B.  C.  D.  

Câu 7: Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

                          2                          

 

 0

                                                 

Tổng số đường tiệm cận (bao gồm tiệm cận đứng và tiệm cận ngang) của đồ thị hàm số là:
A. 0 B. 3 C. 2 D. 1

Câu 8: Đường cong trong hình vẽ là đồ thị hàm số nào dưới đây?



A.  B. C. D. 

Câu 9: Bất phương trình  có tất cả bao nhiêu nghiệm dương?
A. 3 B. 4 C. vô số D. 5

Câu 10: Số điểm cực trị của đồ thị hàm số  là

A. 2 B. 0 C. 1 D. 3
Câu  11: Cho  hình  hộp  chữ  nhật   có   Thể  tích  của  khối  chóp

 là:
A.  B.  C.  D.  

Câu 12: Thể tích khối lăng trụ có chiều cao bằng  và diện tích đáy bằng  là:

A.  B.  C.  D.  

Câu 13: Đạo hàm của hàm số  là:

A.  B.  C. D. 

Câu 14: Tập xác định  của hàm số  là

A.  B.  

C.  D.  

Câu 15: Cho hai khối cầu có bán kính lần lượt bằng  và . Tỉ số thể tích của khối cầu nhỏ với thể tích của
khối cầu lớn bằng:

A.  B. 4 C.  D. 8

Câu 16: Cho hình chóp  có  đôi một vuông góc với nhau. Tính thể tích khối chóp  biết

 

A.  B. C. D. 

Câu 17: Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

                            0                            2                          
                 +              0                        0               +

                                 2

                                                        

Số nghiệm thực của phương trình  là:

A. 0 B. 2 C. 1 D. 3



Câu 18: Cho hàm số . Khi đó giá trị của biểu thức  với  bằng

A.  B. 3 C. 27 D.  

Câu 19: Cắt khối cầu  bởi mặt phẳng  cách tâm  một khoảng bằng 6 ta thu được thiết diện là

hình tròn có chu vi bằng bao nhiêu?
A.  B.  C.  D.   

Câu 20: Biết phương trình  có hai nghiệm . Tính 

A.  B.  C.  D.  

Câu 21: Tìm tổng tất cả các giá trị của tham số thực m để đồ thị hàm số  có hai đường tiệm cận tạo

với hai trục tọa độ một hình chữ nhật có diện tích 5.
A. 0 B. 5 C. 4 D. 2

Câu 22: Cho hàm số  Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn

. Tính  

A.   B.  C. D.  

Câu 23: Đồ thị hàm số  có 3 điểm cực trị tạo thành một tam giác có diện tích bằng

A.  B. 4 C. 2 D. 1

Câu 24: Cho hàm số  có đạo hàm liên tục trên R và có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

                      0                        2                   
                        0            +          0           

Tổng giá trị tất cả các điểm cực trị của hàm số  là

A. 4040 B. 6080 C. 2 D. 2021

Câu 25: Cho hình trụ có chiều cao bằng bán kính đáy bằng 5cm. Mặt phẳng  song song với trục, cắt hình

trụ theo một thiết diện có chu vi bằng 26cm. Khoảng cách từ đến trục của hình trụ bằng:

A. 4cm B. 5cm C. 2cm D. 3cm
Câu 26: Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật,  Cạnh bên SA vuông góc với đáy,

 Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SD bằng:

A.  B.  C.  D.  

Câu 27: Gọi T là tập hợp tất cả các giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số  đồng biến

trên khoảng . Tổng giá trị các phần tử của T bằng

A. 9 B. 45 C. 55 D. 36
Câu 28: Nếu khối hộp chữ nhật có thể tích và chiều cao lần lượt bằng  và a thì chu vi đáy nhỏ nhất bằng
bao nhiêu?

A.  B.  C.  D.  

Câu 29: Cho hàm số  Chọn khẳng định đúng.

A. Hàm số đồng biến trên khoảng  



B. Hàm số đồng biến trên khoảng  

C. Hàm số đồng biến trên khoảng 

D. Hàm số đồng biến trên khoảng 

Câu 30: Cho số thực . Nếu  thì  bằng
A. 8 B. 6 C. 16 D. 12

Câu 31: Cho  có là các số thực khác 0 thỏa mãn  Khi đó  bằng:

A.  B.  C.  D. 2

Câu 32: Cho hai số thực bất kì  Gọi  là hai nghiệm của phương trình  Trong trường

hợp biểu thực  đạt giá trị nhỏ nhất, khẳng định nào dưới đây đúng?

A.  B. C.  D. 

Câu 33: Cho tam giác vuông cân ABC có . Khi quay tam giác ABC quanh đường thẳng đi qua
B và song song với AC ta thu được một khoảng tròn xoay có thể tích bằng

A.  B.  C. D. 

Câu 34: Cho hai khối nón có chung trục  Khối nón thứ nhất có đỉnh S, đáy là hình tròn tâm S’, bán
kính 2r. Khối nón thứ hai có đỉnh S’, đáy là hình tròn tâm S bán kính r. Thể tích phần chung của hai khối nón đã
cho bằng:

A. B. C. D. 

Câu 35: Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên thuộc đoạn  của tham số m để đường thẳng 

cắt đồ thị hàm số  tại hai điểm phân biệt?

A. 4036 B. 4040 C. 4038 D. 4034

Câu 36: Cho  với a,b là các số thực lớn hơn 1. Giá trị của  bằng

A.  B.  C.  D.  

Câu 37: Cho hình chóp S.ABC có  Gọi M,N lần lượt là hình chiếu

của A trên SB,SC. Bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp A.BCMN là:
A.  B.  C.  D.  

Câu 38: Cho hàm số bậc bốn  có đạo hàm trên R. Đồ thị hàm số  như hình vẽ

Hàm số  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A.  B.  C.  D.  



Câu 39: Cho hàm số bậc ba  có đồ thị như hình vẽ

Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình  có nghiệm?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 1
Câu 40: Cho tứ diện đều có chiều cao bằng h. Thể tích của khối tứ diện đã cho là:

A.  B. C. D. 

Câu 41:  Cho  hình  hộp   Tỉ  số  thể  tích  của  khối  tứ  diện   và  thể  tích  khối  hộp
bằng

A.  B.  C.  D.  

Câu 42: Tổng các hệ số của tất cả các số hạng trong khai triển nhị thức  là

A. 2021 B. 2020 C.  D. 1
Câu 43: Cho hàm số  Có tất cả bao nhiêu giá trị của tham số thực m để đồ thị hàm số cắt

trục hoành tại 3 điểm phân biệt có hoành độ lập thành một cấp số cộng?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 0

Câu 44: Cho hình chóp S.ABC có  tam giác ABC đều, tam giác SAB vuông cân tại S và nằm trong mặt

phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách từ B đến mặt phẳng  bằng

A.  B.  C. D. 

Câu 45: Có tất cả bao nhiêu đường thẳng cắt đồ thị hàm số  tại hai điểm phân biệt mà hai giao điểm

đó có hoành độ và tung độ là các số nguyên?
A. 1 B. 2 C. 3=6 D. 12

Câu 46: Có một bể hình hộp chữ nhật chứa đầy nước. Người ta cho ba khối nón giống nhau có thiết diện qua
trục là một tam giác vuông cân vào bể sao cho ba đường tròn đáy của ba khối nón đôi một tiếp xúc với nhau,
một khối nón có đường tròn đáy chỉ tiếp xúc với một cạnh của đáy bể và hai khối nón còn lại có đường tròn đáy
tiếp xúc với hai cạnh của đáy bể. Sau đó người ta đặt lên đỉnh của ba khối nón một khối cầu có bán kính bằng

 lần bán kính đáy của khối nón. Biết khối cầu vừa đủ ngập trong nước và tổng lượng nước trào ra là 

(lít). Thể tích nước ban đầu ở trong bể thuộc khoảng nào dưới đây (đơn vị tính: lít)

A.  B.  C.  D. 

Câu  47:  Gọi   là  giá  trị  nhỏ  nhất  của  tham  số  thực  m sao  cho  phương  trình

 có nghiệm thuộc khoảng . Khẳng định nào dưới đây đúng?

A.  B. C. D. 



Câu 48: Cho lăng trụ  có đáy ABCD là hình chữ nhật với  và mặt

phẳng   vuông góc với mặt đáy. Biết hai mặt phẳng  ,   tạo với nhau góc   có

 Thể tích của khối lăng trụ là

A.  B.  C.  D.  

Câu 49: Cho hai hàm số  và  Tổng tất cả các giá trị nguyên của tham số

m để hai đồ thị hàm số cắt nhau tại một điểm duy nhất bằng
A. 506 B. 1011 C. 2020 D. 1010

Câu 50: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B,  tam giác SAB và tam giác

SCB lần lượt vuông tại A và C. Khoảng cách từ S đến mặt phẳng  bằng a. Cosin của góc giữa hai mặt

phẳng  và  bằng

A.  B.  C.  D.  

HƯỚNG DẪN GIẢI

1. D 2. D 3. A 4. C 5. A 6. B 7. C 8. A 9. B 10. C
11. A 12. D 13. C 14. D 15. C 16. C 17. B 18. B 19. D 20.A
21. A 22. D 23. D 24. A 25. D 26. A 27. B 28. B 29. A 30. C
31. D 32. C 33. C 34. C 35. A 36. A 37. C 38. B 39. B 40. B
41. D 42. D 43. A 44. A 45. C 46. B 47. D 48. C 49. B 50. C

Câu 1: Mặt trụ
Phương pháp: 
Công thức tính thể tích của khối trụ có bán kính đáy R và chiều cao h:  
Cách giải:

Hình trụ có thiết diện qua trục là một hình vuông có cạnh bằng 20cm

 

 
Chọn D.
Câu 2: Hàm số Lôgarit
Phương pháp:

+) Hàm số  đồng biến trên  khi  và nghịch biến trên  khi  

+) Hàm số nhận trục Oy làm TCĐ



+) Hàm số  không có cực trị trên TXĐ

Cách giải:

Xét hàm số  có TXĐ là:  

+) Có  đồng biến trên  C đúng

+) Hàm số  không có cực trị trên TXĐ  A đúng
+) Hàm số  nhận trục Oy làm TCĐ  B đúng

+) Hàm số có TGT là  trên   D sai

Chọn D.
Câu 3: Mặt nón
Phương pháp:
Công thức tính diện tích xung quanh hình nón có bán kính đáy R, chiều cao h và đường sinh l:  

Cách giải:
Khi quay  vuông tại  A quanh trục AB ta thu được hình nón có đường sinh là  và bán kính đáy

 
 Diện tích xung quanh của hình nón trên là  

Chọn A.
Câu 4: Hoán vị - Chỉnh hợp – Tổ hợp (lớp 11)
Phương pháp:
Cứ hai điểm phân biệt thì tạo thành một vecto khác vecto không
Khi đó số vecto khác vecto không được tạo thành từ n  điểm là:  

Cách giải:
Số vecto khác vecto không được tạo thành từ 10 điểm là  

Chọn C.
Câu 5: Ôn tập chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số lôgarit.
Phương pháp:
Dựa vào đồ thị hàm số bài cho, nhận xét dáng điệu đồ thị, tính đơn điệu của hàm số rồi chọn hàm số tương ứng.
Cách giải:
Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy đồ thị hàm số nằm phía trên trục Ox và nhận trục Ox là TCN.

 Đồ thị hàm số đã cho là đồ thị hàm số mũ
 loại B,D

Mà đồ thị hàm số đi từ trên xuống hàm số đã cho nghịch biến
loại đáp án C.

Chọn A.
Câu 6: Khái niệm về thể tích của khối đa diện
Phương pháp:

Hình chóp có thể tích V, diện tích đáy S thì chiều cao của khối chóp là:  

Cách giải:

Chiều cao của khối chóp đã cho là:  

Chọn B.
Câu 7: Đường tiệm cận
Phương pháp:

+) Đường thẳng  được gọi là TCĐ của đồ thị hàm số  



+) Đường thẳng  được gọi là TCN của đồ thị hàm số 

Cách giải:

Dựa vào BBT ta thấy là 1 đường TCN của đồ thị hàm số

là 1 TCĐ của đồ thị hàm số

 Đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận
Chọn C.
Câu 8: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
Phương pháp:
Dựa vào đồ thị hàm số đã cho, nhận xét các đường TCĐ và TCN của đồ thị hàm số
Từ đó suy ra hàm số tương ứng cần tìm
Cách giải:
Dựa vào đồ thị hàm số đã cho, ta thấy đồ thị hàm số có TCĐ là  loại đáp án C và D

Đồ thị hàm số đi qua điểm  Chọn A

Chọn A.
Câu 9: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit
Phương pháp:

Giải bất phương trình mũ:  

Cách giải:
 

 Tập nghiệm nguyên dương của bất phương trình là  

Chọn B.
Câu 10: Cực trị hàm số
Phương pháp:

Số điểm cực trị của đồ thị hàm số  là số nghiệm bội lẻ của phương trình  

Cách giải:
Ta có:  

Ta thấy  là nghiệm bội ba của phương trình  
 là 1 điểm cực trị của hàm số đã cho.

Chọn C
Câu 11: Khái niệm về thể tích của khối đa diện
Phương pháp:

Công thức tính thể tích khối chóp có diện tích đáy S và chiều cao h là:  

Cách giải:



Ta có:  

Chọn A.
Câu 12: Khái niệm về thể tích của khối đa diện
Phương pháp:
Công thức tính thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h là:  
Cách giải:
Công thức tính thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h là: 
Chọn D.
Câu 13: Hàm số Lôgarit
Phương pháp:

Công thức tính đạo hàm của hàm số Loogarit là:  

Cách giải:

TXĐ:  

Ta có:  

Chọn C.
Câu 14: Hàm số lũy thừa
Phương pháp:

Hàm số  xác định  

Cách giải:

Hàm số  xác định  

Chọn D.
Câu 15: Mặt cầu
Phương pháp:

Công thức tính thể tích của khối cầu có bán kính r:  

Cách giải:

Thể tích khối cầu có bán kính  là:  



Thể tích khối cầu có bán kính  là:  

 

Chọn C.
Câu 16: Khái niệm về thể tích của khối đa diện
Phương pháp:

Công thức tính thể tích khối chóp có diện tích đáy S và chiều cao h là:  

Cách giải:

Ta có:  

Chọn C.
Câu 17: Tương giao đồ thị hàm số và biện luận nghiệm của phương trình
Phương pháp:

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy  

Số nghiệm của phương trình   là  số giao điểm của đồ thị  hàm số   và đường thẳng

 

Dựa vào BBT rồi biện luận số nghiệm của phương trình.
Cách giải:

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy  

Số nghiệm của phương trình   là  số giao điểm của đồ thị  hàm số   và đường thẳng

 

Dựa vào BBT ra thấy đường thẳng  cắt đồ thị hàm số tại 2 điểm phân biệt

Vậy phương trình  có hai nghiệm phân biệt

Chọn B.
Câu 18: Hàm Lôgarit
Phương pháp:

Tính giá trị của các biểu thức  tại  và  

Sau đó tính giá trị biểu thức  rồi chọn đáp án đúng



Áp dụng các công thức biến đổi:  

Cách giải:
Điều kiện:  

 

Chọn B.
Câu 19: Ôn tập tổng hợp: Chương 1,2 (Hình học 12)
Phương pháp:

Gọi R là bán kính mặt cầu  là khoảng cách từ tâm I đến mặt phẳng (P) và r là bán kính đường

tròn giao tuyến mà (P) cắt (S). Khi đó ta có:  

Công thức tính chu vi đường tròn bán kính r là:  
Cách giải:

Theo đề bài ra ta có:  

 Bán kính đường tròn giao tuyến của (S) và (P) là:  

 Chu vi đường tròn giao tuyến là  
Chọn D.
Câu 20: Phương trình mũ và phương trình lôgarit
Phương pháp:
Tìm điều kiện xác định
Giải phương trình đã cho bằng phương pháp đặt ẩn phụ  Sau đó suy ra ẩn x rồi tính giá trị biểu thức

 

Cách giải:
Điều kiện:  

 

Đặt Khi đó ta có:

 

 

Chọn A.
Câu 21: Ôn tập chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số
Phương pháp:
Tìm các đường TCĐ  và TCN  của đồ thị hàm số

Khi đó hình chữ nhật được tạo thành có kích thước là  

Giải phương trình trên tìm m
Cách giải:

Xét hàm số  ta có:

TXĐ:  

TCĐ của đồ thị hàm số là:  và TCN của đồ thị hàm số là  

Khi đó hình chữ nhật được tạo bởi hai đường tiệm cận và hai trục tọa độ có các kích thước là  và 1.



 

Chọn A.
Câu 22: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
Phương pháp:

Xét hàm số bậc nhất trên bậc nhất  trên đoạn  ta có:

+) Với  

+) Với 

Cách giải:

Xét hàm số  trên  ta có:

 Hàm số đã cho đồng biến trên 

 

Chọn D.
Câu 23: Cực trị hàm số
Phương pháp:
Khảo sát hàm số đã cho, tìm các điểm cực trị của hàm số.

Giả sử ba điểm cực trị của đồ thị hàm số là  

Khi đó ta có:  cân tại A và tính diện tích  bằng công thức  

Cách giải:
Xét hàm số  ta có:

 

 

 Đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị là  tạo thành  cân tại A

Ta có:  

 

Chọn D.
Câu 24: Cực trị của hàm số
Phương pháp:



Dựa vào BBT, tìm khoảng biến thiên của hàm số  

Từ đó khảo sát hàm số  

Cách giải:

Dựa vào BBT, ta thấy hàm số  đồng biến trên  và nghịch biến trên  

Hàm số  có hai điểm cực trị là  

Xét hàm số  ta có:

 

 

Ta có BXD:
                     2019                         2021                     
                           0               +              0              

 Hàm số có hai điểm cực trị là  

 
Chọn A.
Câu 25: Mặt trụ
Phương pháp:

Mặt  phẳng   song  song  với  trục,  cắt  hình  trụ  theo  thiết  diện  là  một  hình  chữ  nhật  ABCD với

 

Gọi H là trung điểm của  hay  

 

Cách giải:

Mặt  phẳng   song  song  với  trục,  cắt  hình  trụ  theo  thiết  diện  là  một  hình  chữ  nhật  ABCD với

 

Gọi H là trung điểm của  hay  

 

 

Áp dụng định lý Pytago cho  vuông tại H ta có:  

 

Chọn D.



Câu 26: Khoảng cách (Toán 11)
Phương pháp:
- Sử dụng định lý: Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng khoảng cách giữa đường thứ nhất đến
mặt phẳng song song với nó và chứa đường thứ hai.
- Quy về bài toán tính khoảng cách từ chân đường vuông góc đến mặt phẳng.
- Dựng khoảng cách, sử dụng tính chất tam giác vuông cân hoặc hệ thức lượng trong tam giác vuông để tính
khoảng cách.
Cách giải:

Ta có:  (gt)  

 

Trong (SAD) kẻ  ta có:

 

 

 

Vì tam giác SAD vuông cân tại A có  

Vậy  

Chọn A.
Câu 27: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
Phương pháp:

- Để hàm số đồng biến trên  thì  và bằng 0 tại hữu hạn điểm

- Cô lập m, đưa bất phương trình về dạng  

- Đánh giá hoặc lập BBT để tìm  

Cách giải:
TXĐ:  
Ta có:  

Để hàm số đồng biến trên  thì  

 



 

 

 

Kết hợp điều kiện bài toán ta có m là số nguyên dương  

Vậy tổng các giá trị của m là  

Chọn B.
Câu 28: Khái niệm về thể tích của khối đa diện
Phương pháp:
- Sử dụng công thức tính thể tích khối hộp  trong đó B là diện tích đáy, h là chiều cao tương ứng, từ đó
tính diện tích đáy khối hộp chữ nhật

- Sử dụng BĐT Cô-si cho hai số không âm:  

Cách giải:

Diện tích đáy của khối hộp chữ nhật là  

Gọi x,y là hai kích thước của đáy hộp khối chữ nhật, ta có  

Chu vi đáy là  

 Khi đó ta có:  

Chu vi đáy nhỏ nhất bằng 12a
Chọn B.
Câu 29: Hàm số mũ
Phương pháp:
- Khảo sát và lập BBT của đồ thị hàm số
- Từ BBT xác định các khoảng đồng biến của hàm số
Cách giải:
TXĐ:  

Ta có:  

BBT:
                                                              

 
                                                                          

                                   

Dựa vào BBT ta thấy hàm số đồng biến trên  

Chọn A.
Câu 30: Hàm số mũ
Phương pháp:

Sử dụng công thức  

Cách giải:



Ta có:  

Chọn C.
Câu 31: Phương trình mũ và phương trình lôgarit
Phương pháp:
- Lấy logarit cơ số 4 cả ba vế của phương trình  

- Rút các tỷ số  

-  Sử  dụng  công  thức   ,

 

Cách giải:

 

Vậy  

Chọn D.
Câu 32: Phương trình mũ và phương trình lôgarit
Phương pháp:
- Lấy logarit cơ số b hai vế của phương trình , đưa phương trình về dạng phương trình bậc hai ẩn x

- Tìm điều kiện để phương trình bậc hai ẩn x có 2 nghiệm phân biệt

- Áp dụng định lý Viet:  

- Đặt ẩn phụ  chứng minh  

- Áp dụng BĐT Cosi cho ba số a,b,c không âm:  . Dấu “=” xảy ra  

Cách giải:

 

 

 

 

Để phương trình ban đầu có 2 nghiệm phân biệt thì phương trình (*) phải có 2 nghiệm phân biệt

 (luôn đúng)

Gọi  là 2 nghiệm phân biệt của phương trình (*), áp dụng định lý Viet ta có:  

Khi đó ta có:

 

Đặt  với  thì  khi đó:

 



 dấu “=” xảy ra  

 

Chọn C.
Câu 33: Ôn tập chương 2: Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu
Phương pháp:
Sử dụng các công thức sau:
- Thể tích khối trụ có chiều cao h, bán kính đáy r là  

- Thể tích khối nón có chiều cao h, bán kính đáy r là  

Cách giải:

Gọi H là trung điểm của  (do tam giác ABC vuông cân tại B)
Gọi  là thể tích khối trụ có chiều cao  bán kính đáy  

Gọi  là thể tích khối trụ có chiều cao  bán kính đáy  

Khi đó thể tích khối tròn xoay sinh bởi tam giác ABC khi quay quanh đường thẳng d đi qua B và song song với
AC là  

Do tam giác ABC vuông cân tại B có  

 

Khi đó ta có:  

Vậy  

Chọn C.
Câu 34: Mặt nón
Phương pháp:
- Xác định thể tích phần chung là thể tích của hai khối nón
- Sử dụng định lý Ta-lét để tính chiều cao và bán kính đáy của từng khối nón

- Sử dụng công thức để tính khối nón. Thể tích khối nón có chiều cao h, bán kính đáy r là  

Cách giải:



Giả sử một mặt phẳng chứa trục SS’ cắt hình nón đỉnh S theo một thiết diện qua trục là  , cắt hình nón S’
theo một thiết diện qua trục là  
Gọi  
Dễ thấy  (cùng vuông góc với ), do đó áp dụng định lý Ta-lét ta có:

 

 (định lý Ta-lét đảo)

 

 

Thể tích phần chung của hai khối nón bao gồm:

+  là thể tích khối nón đỉnh S có chiều cao  bán kính  

 

+  là thể tích khối nón đỉnh  có chiều cao  bán kính  

 

Vậy thể tích phần chung của hai khối nón là  

Chọn C.
Câu 35: Tương giao đồ thị hàm số và biện luận nghiệm của phương trình
Phương pháp:
- Tìm TXĐ
- Xét phương trình hoành độ giao điểm, đưa phương trình về dạng phương trình bậc hai ẩn x
- Tìm điều kiện để phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn TXĐ
- Đối chiếu điều kiện đề bài để tìm các số nguyên m thỏa mãn
Cách giải:

TXĐ:  



Xét phương trình hoành độ giao điểm:  

 

 

 

Để đường thẳng  cắt đồ thị hàm số  tại hai điểm phân biệt thì phương trình (*) phải có 2

nghiệm phân biệt khác 1

 

 

Kết hợp với điều kiện bài toán suy ra  

Vậy có  giá trị của m thỏa mãn yêu cầu bài toán
Chọn A.
Câu 36: Logarit
Phương pháp:

Sử dụng các công thức  

 

Cách giải:

 

 

Chọn A.
Câu 37: Mặt cầu
Phương pháp:
- Sử dụng định lý Cosin trong tam giác tính độ dài cạnh BC, từ đó sử dụng định lý Pytago đảo chứng minh

 
- Gọi I là trung điểm AC, chứng minh  và suy ra bán kính mặt cầu
Cách giải:



Áp dụng định lý Cosin trong tam giác ABC ta có: 
 

 

 
 vuông tại B (định lsy Pytago)

Gọi I là trung điểm của  là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC, do đó  

Gọi H là trung điểm của AB ta có:  

Ta có:  

Lại có:  vuông tại M, có H là trung điểm của cạnh huyền AB nên H là tâm đường tròn ngoại tiếp 

 là trục của  

 vuông tại N có I là trung điểm cạnh huyền BC nên  

Từ (1)(2)(3) ta suy ra  hay I là tâm mặt cầu ngoại tiếp khối chóp A.BCNM, bán kính

khối cầu là  

Chọn C.
Câu 38: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
Phương pháp:

- Đặt , tính đạo hàm của hàm số  

- Giải phương trình  dựa vào đồ thị hàm số  

- Lập BXD  từ đó suy ra khoảng nghịch biến của hàm số.

Cách giải:

Đặt  ta có  

Cho  trong đó là nghiệm bội ba

Ta có bảng xét dấu như sau:
                                           0                                         

                           0            +          0                     0            +



Chú ý: Lưu ý khi tính đạo hàm của hàm số  vì đây là hàm hợp, áp dụng công thức tính

đạo hàm hàm hợp  

Chọn B.
Câu 39:  Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
Phương pháp:

- Đặt tìm khoảng gái trị của t

- Dựa vào tính đơn điệu của hàm số: Nếu hàm số   liên tục trên   và đơn điệu trên   thì

 ta có  

- Giải bất phương trình tìm m
Cách giải:

Đặt  ta có:  

Khi đó phương trình trở thành:  với  

Dựa  vào  đồ  thị  hàm  số   trên  đoạn   ta  thấy  hàm  số  đồng  biến,  do  đó

. Phương trình có nghiệm   

 

Mà  

Vậy có 3 giá trị của m thỏa mãn yêu cầu đề bài
Chọn B.
Câu 40: Khái niệm về thể tích của khối đa diện
Phương pháp:
- Gọi tứ diện đều ABCD cạnh a, sử dụng tính chất tam giác đều và định lý Pytago tính a theo h

- Sử dụng công thức tính thể tích chóp có đường cao h, diện tích đáy B là  

Cách giải:

Gọi tứ diện đều ABCD cạnh a, O là trọng tâm của tam giác đều  

Gọi M là trung điểm của CD. Tam giác BCD đều cạnh a  

Áp dụng định lý Pytago trong tam giác vuông ABO ta có:

 

 



Vậy  

Chọn B.
Câu 41: Khái niệm về thể tích khối đa diện
Phương pháp:
- Phân chia và lắp ghép các khối đa diện
- Muốn so sánh thể tích hai khối hình ta so sánh tỷ số chiều cao và tỉ số diện tích đáy của hai khối hình đó.
Cách giải:

Đặt  

Ta có:  

Ta có:  

Chứng minh tương tự ta có:  

Khi đó ta có:  

Vậy  

Chọn D.
Câu 42: Nhị thức Niu – tơn (lớp 11)
Phương pháp:

Muốn tính tổng hệ số của tất cả các số hạng trong khai triển nhị thức  ta cho 

Cách giải:

Thay  có  

Vậy tổng hệ số của tất cả các số hạng trong khai triển nhị thức  bằng 1

Chọn D.
Câu 43: Cấp số cộng (lớp 11)
Phương pháp:
- Xét phương trình hoành độ giao điểm. Giả sử phương trình có 3 nghiệm phân biệt  theo thứ tự lập

thành một cấp số cộng.
- Áp dụng tính chất CSC: Nếu ba số a,b,c theo thứ tự lập thành 1 CSC thì  

-  Sử  dụng  định  lý  Viet  của  phương  trình  bậc  ba   có  3  nghiệm   thì

 

- Tìm  theo m, thay nghiệm  vào phương trình ban đầu tìm m



- Thử lại các giá trị m tìm được.
Cách giải:

Xét phương trình hoành độ giao điểm:  

Giả sử phương trình (*) có 3 nghiệm phân biệt  theo thứ tự lập thành một cấp số cộng. Theo tính chất

của CSC ta có:  

Áp dụng định lý Viet ta có:  

Vì là 1 nghiệm của phương trình (*) nên ta có:

 

Thử lại:
+ Với  phương trình trở thành  (loại)

+ Với  phương trình trở thành  và 3 nghiệm này lập thành 1 CSC

Vậy có duy nhất 1 giá trị m thỏa mãn yêu cầu bài toán là  
Chọn A.
Chú ý: Sau khi tìm được m ta thử lại xem với giá trị m đó, phương trình có 3 nghiệm thỏa mãn lập thành CSC
hay không, vì ban đầu chúng ta chỉ giả sử phương trình có 3 nghiệm phân biệt chứ chưa tìm điều kiện để
phương trình có 3 nghiệm phân biệt.
Câu 44: Khoảng cách (Toán 11)
Phương pháp:

- Gọi H là trung điểm của AB, chứng minh  

- Sử dụng phương pháp đối đỉnh, đổi sang tính khoảng cách từ H đến (SAC)
- Sử dụng phương pháp 3 nét để đựng khoảng cách từ chân đường cao đến mặt bên
- Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông để tính khoảng cách
Cách giải:

Gọi H là trung điểm của AB, do tam giác SAB vuông cân tại S nên  

Ta có:  

Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AC,AM. Do tam giác ABC đều nên  mà  (do HN là
đường trung bình của tam giác ABM)  

Trong (SHN) kẻ  ta có:



 

 

 

Lại có:  

 

Tam giác SAB vuông cân tại S có  và  

 Tam giác ABC đều cạnh   

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông SHN có:  

Vậy  

Chọn A.
Câu 45: Hoán vị - chỉnh hợp – tổ hợp (lớp 11)
Phương pháp:

- Tìm các điểm có tọa độ nguyên thuộc đồ thị hàm số 

- Sử dụng tổ hợp, xác định số đường thẳng đi qua những điểm có tọa độ nguyên vừa xác định được
Cách giải:

TXĐ:  

Trước hết ta đi tìm các điểm có tọa độ nguyên thuộc đồ thị hàm số  

Ta có:  

Để  thì  Ư(5)  

Ta có bảng sau:
1 5

x 2 0 6
y 7 3 1

Do đó có 4 điểm có tọa độ nguyên thuộc đồ thị hàm số là  

Cứ qua 2 trong 4 điểm trên ta vẽ được 1 đường thẳng và đường thẳng này thỏa mãn điều kiện cắt đồ thị hàm số
tại 2 điểm mà giao điểm đó có tọa độ nguyên.
Vậy có  đường thẳng thỏa mãn

Chọn C.
Câu 46: Ôn tập chương 2: Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu
Cách giải:
Ta có mặt đáy của bể nước hình hộp chữ nhật như sau:



Gọi r là bán kính đáy hình nón A,B,C lần lượt là 3 tâm đường tròn đáy của hình nón là MNPQ là đáy của bể
nước hình hộp chữ nhật
Ta có:  

Gọi H là trung điểm của BC, do tam giác ABC đểu cạnh 2r nên  

 

 

Gọi  A’,B’,C’ lần lượt là 3 đỉnh của ba hình nón có tâm đường tròn đáy là  A,B,C và  O’ là tâm tam giác đều

A’B’C’. Dễ thấy  nên có  

Ta có:  (gt), áp dụng định lý Pytago ta có:  

Vì thiết diện qua trục của hình nón là tam giác vuông cân nên hình nón có chiều cao bằng r

Suy ra chiều cao của khối hộp chữ nhật là:  

 Thể tích khối hộp là  

Ta có:

+ Thể tích 3 khối nón là  

+ Thể tích khối cầu là  

Khi đó thể tích phần nước trào ra là:  



 

Vậy thể tích khối hộp chữ nhật là  

Chọn B.
Câu 47: Phương trình mũ và phương trình Lôgarit
Cách giải:

Đặt  

Phương trình đã cho trở thành:  

Để phương trình ban đầu có nghiệm thuộc  thì phương trình (*) phải có nghiệm 

 

 

 

Để phương trình (*) có nghiệm  thì phương trình (**) có nghiệm 

Xét hàm số  ta có:

 

 

 

 

Khi đó ta có BBT như sau:
                                      1                                   

0                                     0                    +

  

                                                                                   1
                                         

Chọn D.
Câu 48: Khái niệm về thể tích của khối đa diện
Cách giải:



Trong (ABCD) kẻ  ta có:

 

Trong (ACC’A’) kẻ  ta có:  

 

 

 

Ta có:  vuông tại H

Ta có:  

 

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông ABC ta có:  

Xét tam giác vuông AHK có: 

Áp dụng định lý Cosin trong tam giác A’AC có:

TH1:  

 

TH2: 

 

 

 



 

 

 

Chọn C.
Câu 49: Phương trình mũ và phương trình lôgarit
Cách giải:
ĐKXĐ:  
Xét phương trình hoành độ giao điểm:

 

 

TH1:  phương trình trở thành 

Đặt  ta có:

 

 

 

BBT:
                                    0                         1                     2                

           +         0                    |                      0          +         |          +

                     
0

                                      

 
                   0

Dựa vào BBT ta thấy để phương trình có nghiệm duy nhất thì  

 

TH2:  phương trình trở thành:  

Đặt  ta có:



 

 

 

BBT:
                                    0                         1                     2                

           +         0                    |                      0          +         |          +

                                 

                       4

Dựa vào BBT ta thấy để phương trình có nghiệm duy nhất thì  

 

Kết hợp 2 TH ta có  

Vậy tổng các giá trị của m thỏa mãn yêu cầu bài toán là  
Chọn B.
Câu 50: Hai đường thẳng vuông góc (lớp 11)
Cách giải:

Xét  và  có: 
 

SB chung
 (gt)

 (cạnh huyền – cạnh góc vuông)

Trong (SAB) kẻ  ta dễ dàng chứng minh được:

 và  



Ta có:  

Gọi I là trung điểm của  và  

Trong (BHI) kẻ  ta có:  

Đặt  ta có: 

 

 

 

 
 vuông tạo H (định lý Pytago đảo)

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông BHI ta có:  

Ta có:  

 

 

 

 

Xét tam giác AHC có:  

Vậy  

Chọn C.
 


